
Bến Tre, ngày    tháng   năm 2020

Điểm XL Điểm XL

Khoa Khoa học Cơ bản

1 Ngô Ngọc Nhiều 18TCVHB 3,34 Giỏi 92 XS Giỏi

2 Lương Hoàng Phúc // 3,18 Khá 74 Khá Khá

3 Cao Thành Đạt // 3,11 Khá 78 Khá Khá

4 Nguyễn Phước Hào // 2,63 Khá 77 Khá Khá

5 Trần Hữu Khang // 2,50 Khá 74 Khá Khá

Khoa Nông - Lâm - Thủy sản

6 Nguyễn Phạm KhánhAn 19TCCN 2,67 Khá 85 Tốt Khá

7 Phạm Hoàng An // 2,71 Khá 75 Khá Khá

8 Mai Hải Ba // 3,08 Khá 76 Khá Khá

9 Lê Thị Huyền Chang // 3,67 XS 80 Tốt Giỏi

10 Phạm Hoàng PhươngĐông // 3 Khá 85 Tốt Khá

11 Trần Minh Hào // 2,83 Khá 100 XS Khá

12 Phạm Thị Thúy Hằng // 3,5 Giỏi 79 Khá Khá

13 Lê Trung Hiếu // 3,33 Giỏi 83 Tốt Giỏi

14 Nguyễn Văn Hòa // 3,21 Giỏi 82 Tốt Giỏi

15 Đỗ Thị Ngọc Linh // 3,63 XS 89 Tốt Giỏi

16 Hoàng Thị Kim Loan // 3,25 Giỏi 79 Khá Khá

17 Trần Thành Long // 3,75 XS 80 Tốt Giỏi

18 Nguyễn Thị Thúy Ngân // 3,63 XS 85 Tốt Giỏi

19 Cao Thị Minh Ngân // 3,38 Giỏi 83 Tốt Giỏi

20 Đinh Văn Ngoan // 3,25 Giỏi 93 XS Giỏi

21 Ngô Minh Nhựt // 2,63 Khá 83 Tốt Khá

22 Trần Thị Trúc Phương // 2,67 Khá 77 Khá Khá

23 Nguyễn Chí Tâm // 3,00 Khá 77 Khá Khá

24 Nguyễn Duy Tân // 3,00 Khá 77 Khá Khá

Danh hiệu Ghi chúSTT Họ và tên Lớp Rèn luyện
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25 Trần Trung Tín // 3,46 Giỏi 79 Khá Khá

26 Nguyễn Văn Thanh // 2,83 Khá 77 Khá Khá

27 Nguyễn Thị Thi // 4,00 XS 91 XS Giỏi

28 Nguyễn Thanh Triều // 2,58 Khá 75 Khá Khá

29 Trần Thị Kim Ánh 19TCNT 3,86 XS 91 XS Giỏi

30 Lê Thị Cẩm // 3,43 Giỏi 79 Khá Khá

31 Lê Thị Mỹ Duyên // 2,86 Khá 77 Khá Khá

32 Nguyễn Quyền Đức // 2,86 Khá 77 Khá Khá

33 Phạm Thị Trường Giang // 3,86 XS 81 Tốt Giỏi

34 Nguyễn Thị Tài Linh // 2,71 Khá 77 Khá Khá

35 Ngô Ngọc Nhiều // 3,57 Giỏi 100 XS Giỏi

36 Nguyễn Phú Quí // 2,86 Khá 85 Tốt Khá

37 Bùi Ngọc Tân // 2,57 Khá 77 Khá Khá
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